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TT MODEL
Công suất

(HP)

Điện áp

(V) 

Hút sâu

(m) 

Cột áp

(m) 

Lưu lượng

(m3/h)

Đường kính 

hút - xả

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

          Bơm 1 đầu - Super Win

1 SP-370 0.5 220 8 19 8 34/34 1,770,000            

2 SP-750 1 220/380 8 20 16 42/34 2,190,000            

3 SP-1100 1.5 220/380 8 28 25 49/42 2,550,000            

4 SP-1500 2 220/380 8 31 29 60/49 3,280,000            

5 SP-2200 3 220/380 10 31 31 60/60 4,610,000            

          Bơm 2 đầu hút giếng sâu - ABC

6 ABC - 1500 2 220 25 30 6 49/42 4,320,000            

7 ABC - 2200-3 3 380 30 32 8 60/42 4,850,000            

 Bơm ly tâm LEEDO

8 LD -  370 0,5 220 8 12 8 34/34 1,770,000            

9 LD -  750 1 220 8 15 18 49/49 2,190,000            

10 LD - 1100 1,5 220 8 19 24 60/60 2,550,000            

11 LD - 1500 2 220 8 20 27 60/60 3,280,000            

12 LD - 2200 3 220 8 18 50 90/90 4,610,000            

 Bơm ly tâm VINA

13 VN -  750 1 220 8 15 28 60/49 2,210,000            

14 VN - 1100 1,5 220 8 15 40 90/60 2,570,000            

15 VN - 1500 2 220 8 18 52 90/90 3,380,000            

16 VN - 2200 3 220 8 18 62 114/114 4,720,000            

 Bơm nước biển 

17 NB-370 0.5 220 8 19 8 34/34 1,890,000            

18 NB-750 1 220 8 20 16 42/34 2,230,000            

19 NB-1100 1.5 220 8 28 25 49/42 2,600,000            

20 NB-1500 2 220 8 31 29 60/49 3,400,000            

21 NB-2200 3 220 10 31 31 60/60 4,760,000            

- Sản phẩm bảo hành 1 năm
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số ĐT: 0903.618.622

Bơm 1 đầu - Super Win Bơm 2 đầu hút giếng sâu - ABC
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